
 
 

 

 

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

I. Choose the word whose stress parten is different from the rest.  

1.  

A. using /ˈjuːzɪŋ/: trọng âm rơi vào âm thứ nhất  

B. important /ɪmˈpɔːtᵊnt/: trọng âm rơi vào âm thứ hai 

C. Geography /ʤiˈɒɡrəfi/: trọng âm rơi vào âm thứ hai 

=> Chọn A 

2.  

A. children /ˈʧɪldrən/: trọng âm rơi vào âm thứ nhất 

B. delicious /dɪˈlɪʃəs/: trọng âm rơi vào âm thứ hai 

C. twenty /ˈtwɛnti/: trọng âm rơi vào âm thứ nhất 

=> Chọn B 

3.  

A. learning /ˈlɜːnɪŋ/: trọng âm rơi vào âm thứ nhất  

B. Christmas /ˈkrɪsməs/: trọng âm rơi vào âm thứ nhất  

C. afraid /əˈfreɪd/: trọng âm rơi vào âm thứ hai 

=> Chọn C 

II. Listen and write Yes or No. There is one example.  

Bài nghe:  

1. Today is December 18th. Next Monday is Christmas Day.  

Yes, Tom. Could you put up colored paper?  

Yes, sure, Mom. 

2. Wow, Tom! The room looks beautiful with those colored papers.  

Thanks, Lucy. Lucy, could you wrap the presents?  

Yes, sure, Mom. Let me help you.  

Thank you, Lucy. 
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3. Finish, Mom. 

Great job, Lucy. Oh, your dad is in the kitchen. Could you help him make a cake? 

Yes, sure, mom. 

4. I think we are missing something for the party. 

Is that candy, mom?  

Yes, that's right. 

Could you buy candy, Tom?  

Yes, sure, mom. 

5. I think we need some balloons. I want our living room to look beautiful. 

Yes, mom. How can I help you? 

Tom, could you blow up the balloons? 

Yes, sure mom. 

6. Oh, what a busy day. 

Hehehehe. 

Lucy and Tom, could you invite friends? 

Okay, sure. Okay, sure. 

Yes, sure mom. I also want to invite some of my Vietnamese friends to our Christmas party. 

Tạm dịch:  

1. Hôm nay là ngày 18 tháng 12. Thứ Hai tuần tới là Ngày Giáng sinh. 

Vâng, Tom. Con có thể treo giấy màu lên không? 

Vâng, chắc chắn rồi, Mẹ. 

2. Uầy, Tom! Căn phòng trông thật đẹp với những tờ giấy màu đó. 

Cảm ơn, Lucy.  

Lucy, con có thể gói quà không? 

Vâng, chắc chắn rồi, Mẹ. Để con giúp mẹ. 

Cảm ơn con nhé Lucy. 

3. Con xong rồi, Mẹ. 

Làm tốt lắm, Lucy. À, bố con đang ở trong bếp. Con có thể giúp bố làm bánh không? 

Vâng, chắc chắn rồi, Mẹ. 

4. Mẹ nghĩ chúng ta đang thiếu thứ gì đó cho bữa tiệc. 

Đó có phải là kẹo không, mẹ? 



 
Ừ đúng rồi. Con có thể đo mua kẹo không, Tom? 

Vâng, chắc chắn rồi, Mẹ. 

5. Mẹ nghĩ chúng ta cần vài quả bóng bay. Mẹ muốn phòng khách của chúng ta trông thật 

đẹp. 

Vâng, mẹ. Con có thể giúp gì không ạ? 

Tom, con thôi bóng bay nhé?  

Vâng, chắc chắn rồi, mẹ. 

6. Ôi, thật là một ngày bận rộn. 

Hehehehe. 

Lucy và Tom, hai đứa đi mời bạn bè nhé?  

Vâng, chắc chắn rồi ạ.  

Vâng, chắc chắn rồi mẹ. Con cũng muốn mời một số người bạn Việt Nam của con đến dự 

tiệc Giáng sinh của chúng ta. 

Đáp án: 

2. Yes 3. No  4. Yes 5. Yes  6. No 

III. Choose the correct answer.  

1. 

you: bạn  

your: của bạn  

she: cô ấy 

Cần điền một tính từ sở hữu vào chỗ trống.  

=> Chọn B  

What’s your favourite holiday?  

(Ngày lễ yêu thích của bạn là gì?) 

2.  

wear 

wears  

wearing 

“People” là chủ ngữ số nhiều nên động từ chính trong câu khẳng định thì hiện tại đơn được 

giữ ở dạng nguyên mẫu.  

=> Chọn A 



 
People wear costumes on Halloween.  

(Mọi người mặc đồ hoá trang vào ngày Halloween.) 

3. “Alfie and Tom” là chủ ngữ số nhiều, dùng kèm trợ động từ “do” 

=> Chọn A 

Which subject do Alfie and Tom like? 

(Alfie và Tom thích môn học nào?) 

4. Trạng từ chỉ tần suất đứng trước động từ chính của câu.  

=> Chọn B 

I always use use the computer in I.T class.  

(Tôi luôn dùng máy vi tíng trong lớp Tin học.) 

5. “My English class” là chủ ngữ số ít, động từ chính cần chia. 

=> Chọn A 

My English class starts at 8 o’clock.  

(Lớp tiếng Anh của tôi bắt đầu lúc 8 giờ.) 

IV. Read and decide each sentence below is True or False.  

Hi. I'm Nam. Today is December 22nd. It's Christmas time. This is my favorite holiday. I 

like it because I often get lots of presents on that day. Right now, my family is busy 

decorating the house to celebrate Christmas. My dad is putting up colored paper, and my 

brother is blowing up the balloons. They want to make the house look beautiful. My sister is 

writing cards to invite friends to our Christmas party. I'm so excited about this special day. 

Tạm dịch:  

Xin chào. Tôi là Nam. Hôm nay là ngày 22 tháng 12. Là ngày Giáng Sinh. Đây là ngày lễ 

yêu thích của tôi. Tôi thích nó vì tôi thường nhận được rất nhiều quà vào ngày đó. Bây giờ, 

gia đình tôi đang bận trang trí nhà cửa để chào mừng Giáng sinh. Bố tôi đang treo giấy 

màu, và anh trai tôi đang thổi bóng bay. Họ muốn trang hoàng cho ngôi nhà trông thật đẹp. 

Chị gái tôi đang viết thiệp để mời bạn bè đến dự tiệc Giáng sinh của chúng tôi. Tôi rất phấn 

khích về ngày đặc biệt này. 

1. Nam likes Christmas because he gets a lot of presents on that day. 

(Nam thích Giáng sinh vì anh ấy nhận được rất nhiều quà vào ngày đó.) 

Thông tin: I like it because I often get lots of presents on that day.  

(Tôi thích nó vì tôi thường nhận được rất nhiều quà vào ngày đó.) 



 
=> True 

2. Now his father is blowing up the balloons. 

(Bây giờ bố anh ấy đang thổi bóng bay.) 

Thông tin: my brother is blowing up the balloons 

(anh trai tôi đang thổi bóng bay) 

=> False 

3. Nam's brother is putting up colored paper. 

(Anh trai của Nam đang dán giấy màu.) 

Thông tin: My dad is putting up colored paper 

(Bố tôi đang dán giấy màu) 

=> False 

4. His father and brother want to make the house look beautiful. 

(Bố và anh trai của anh ấy muốn làm cho ngôi nhà trông thật đẹp.) 

Thông tin: My dad is putting up colored paper, and my brother is blowing up the balloons. 

They want to make the house look beautiful. 

(Bố tôi đang treo giấy màu, và anh trai tôi đang thổi bóng bay. Họ muốn trang hoàng cho 

ngôi nhà trông thật đẹp.) 

=> True 

5. Nam's sister is writing cards to invite friends. 

(Chị gái của Nam đang viết thiệp để mời bạn bè.) 

Thông tin: My sister is writing cards to invite friends to our Christmas party.  

(Chị gái tôi đang viết thiệp để mời bạn bè đến dự tiệc.) 

=> True 

V. Recorrect the given words to make correct sentences.  

1. in/ Math class./ I/ solve/ always/ problems 

I always solve problems in Math class. 

(Tôi luôn giải những phép tính trong giờ môn Toán.) 

2. use/ I/ in/ computer/ never/ class./ Vietnamese 

I never use computer in Vietnamese class.  

(Tôi không bao giờ dùng máy tính trong giờ học tiếng Việt.) 

3. some/ paper/ They/ made/ crafts/ yesterday. 



 
They made some paper crafts yesterday. 

(Họ đã làm một vài món đồ thủ công bằng giấy vào ngày hôm qua.) 

4. like/ because/ I/ I enjoy/ events/ History/ reading/ in the past.   

I like History because I enjoy reading events in the past.  

(Tôi thích môn Lịch sử vì tôi thích đọc về những sự kiện trong quá khứ.) 

5. class/ at/ May’s/ starts/ math/ 8 o’clock.  

May’s math class starts at 8 o’clock.  

(Lớp Toán của May bắt đầu lúc 8 giờ.) 


